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Hoà Bình, ngày          tháng 9 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định Điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, 

 Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương trực thuộc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 
 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các  
huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh  
vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Phòng Kinh tế thuộc 

 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

  

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015  Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng  6 năm 2020  

 Căn cứ Luật Cán bộ, c ng chức ngày 13 tháng 11 năm 2008  Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, c ng chức và Luật i n chức ngày 25 tháng 
11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật i n chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;   

 Căn cứ ghị định 138 2020 -C  ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính 
phủ uy định về tuy n d ng, sử d ng và quản l  c ng chức  

 Căn cứ ghị định số 115 2020 -CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 
phủ về tuy n d ng, sử d ng và quản l  vi n chức  

 Căn cứ ghị định số 24 2014 -CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 
phủ uy định tổ chức các cơ quan chuy n m n thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương  ghị định số 107 2020 -CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của ghị định số 24 2014 -
CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 
chuy n m n thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  

         Căn cứ ghị định số 37 2014 -CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ uy định tổ chức các cơ quan chuy n m n thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh  ghị định số 108 2020 -CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của ghị định số 37 2014 -
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CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 
chuy n m n thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương; 

 Theo đề nghị của iám đốc  ng nghiệp và hát tri n n ng th n tại Tờ 
trình số 604/TTr-SNN ngày 23 tháng 8 năm 2021.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1.  h h  the  Qu t h  Qu  h iều iệ , tiêu chuẩ  
chức d h Trưở g phò g, Phó Trưở g phò g v  các chức d h tươ g ươ g, trực 
thuộc Sở Nô g ghiệp v  Phát triể  ô g thô ; Trưở g phò g, Phó Trưở g phò g 
Nô g ghiệp v  Phát triể  ô g thô  thuộc Ủ  b  hâ  dâ  các hu ệ ; Trưở g 
phò g, Phó Trưở g phò g phụ trách, the  dõi lĩ h vực ô g ghiệp v  phát triể  
ô g thô  tại Phò g Ki h t  thuộc Ủ  b  hâ  dâ  th h phố Hò  ì h 

 Điều 2. Qu t h  có hiệu lực ể từ g  28 tháng 9   v  th  
th  Qu t h số 45/2017 QĐ-U N  g  5/12/2017 củ  Ủ  b  hâ  dâ  t h 
Hòa Bình ban hành Qu  h iều iệ , tiêu chuẩ , chức d h Trưở g, Phó các 
ơ  v  thuộc Sở Nô g ghiệp v  Phát triể  ô g thô ; Trưở g, Phó Trưở g phò g 

Nô g ghiệp v  Phát triể  ô g thô  thuộc Ủ  b  hâ  dâ  hu ệ ; Trưở g 
phò g, Phó Trưở g phò g phụ trách, the  dõi lĩ h vực ô g ghiệp v  phát triể  
ô g thô  tại Phò g Ki h t  thuộc Ủ  b  hâ  dâ  th h phố Hò  ì h 

 Điều 3. Chá h V  phò g Ủ  b  hâ  dâ  t h, Giá  ốc các Sở: Nội vụ, 
Nô g ghiệp v  Phát triể  ô g thô , Tư pháp, Chủ t ch ủ  b  hâ  dâ  các 
hu ệ , th h phố, Thủ trưở g các cơ qu , ơ  v  v  cá hâ  có liê  qu  ch u trách 
hiệ  thi h h Qu t h . . 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- ộ Nội vụ; 
- ộ Nô g ghiệp v  Phát triể  ô g thô ; 
- Cục Kiể  tr  v  bả  QPPL- ộ Tư pháp; 
- TT. T h ủ ;  
- Thườ g trực HĐN  t h; HĐN  t h; 
- Đ  Đại biểu Quốc hội t h; 
- Chủ t ch, các PCT U N  t h; 
- Các  củ  HĐN  t h; 
- Các Đại biểu HĐN  t h; 
- Các Sở, b  g h,  thể t h; 
- Chá h, Phó VPU N  t h; 
- Công bá  t h; 
- Cổ g thô g ti  iệ  tử t h 
- Lưu: VT, NVK (V80b). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
B i V n Khánh  
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH HOÀ BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 
QUY ĐỊNH 

Điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các 
chức danh tương đương, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
thuộc Ủy ban nhân dân các huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ 

trách, theo dõi lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Phòng Kinh 
tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình 

 

 (Ban hành kèm theo uyết định số         2021 -UBND  
ngày     / 9 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Qu  h  xác h iều iệ , tiêu chuẩ  chức d h Trưở g phò g, Phó 
Trưở g phò g v  các chức d h tươ g ươ g, trực thuộc Sở Nô g ghiệp v  Phát 
triể  nông thôn; Trưở g phò g, Phó Trưở g phò g Nô g ghiệp v  Phát triể  
ô g thô  thuộc Ủ  b  hâ  dâ  các hu ệ ; Trưở g phò g, Phó Trưở g phò g 

phụ trách, the  dõi lĩ h vực ô g ghiệp v  phát triể  ô g thô  tại Phò g Ki h t  
thuộc Ủ  b  hâ  dâ  th h phố Hò  ì h (s u â  gọi chu g l  Trưở g phò g, 
Phó Trưở g phò g v  tươ g ươ g), cụ thể: 

) Chức d h Trưở g phòng, Phó Trưở g phò g v  tươ g ươ g thuộc Sở 
Nô g ghiệp v  Phát triể  ô g thô , gồ : 

- Trưở g phòng, Phó Trưở g phò g các phò g chu ê  ô  thuộc Sở; 
Chá h V  phò g, Phó Chá h v  phò g Sở; Chá h Th h tr , Phó Chánh Thanh 
tr  Sở; 

- Chi Cục trưở g, Phó Chi Cục trưở g các Chi cục thuộc Sở;  
- Giá  ốc, Phó Giá  ốc; Trưở g b , Phó Trưở g b  các Tru g tâ , 

 quả  lý thuộc Sở. 
b) Chức d h Trưở g, Phó Trưở g phòng Nô g ghiệp v  Phát triể  ô g 

thô  thuộc Ủ  b  hâ  dâ  hu ệ , Trưở g phò g, Phó Trưở g phò g phụ trách, 
the  dõi lĩ h vực ô g ghiệp v  phát triể  ô g thô  tại Phò g Ki h t  thuộc Ủ  
b  hâ  dâ  th h phố Hòa Bình. 

2. Đối tượng áp dụng 

Qu  h  áp dụ g ối với Sở Nô g ghiệp v  Phát triể  ô g thô  t h 
Hò  ì h; Ủ  b  hâ  â  các hu ệ , th h phố hi xe  xét, á h giá, ề gh  cấp 
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có thẩ  qu ề  h ặc the  thẩ  qu ề  bổ hiệ , bổ hiệ  lại, iễ  hiệ , iều ộ g, 
luân chu ể  các chức d h lã h ạ  quả  lý qu  h tại h ả   Điều . 

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng 

. Cô g chức, viê  chức hi ược xe  xét bổ hiệ  giữ chức vụ Trưở g 
phòng, Phó Trưở g phò g v  tươ g ươ g, trực thuộc Sở Nô g ghiệp v  Phát 
triể  ô g thô ; Trưở g phò g, Phó Trưở g phò g Nô g ghiệp v  Phát triể  
nông thôn các hu ệ , Phò g Ki h t  thuộc Ủ  b  hâ  dâ  th h phố Hòa Bình 
phải ả  bả  các tiêu chuẩ  chu g v  tiêu chuẩ  cụ thể củ  từ g chức d h the  
Qu  h  v  các qu  h hác củ  pháp luật có liê  qu . 

2. Điều iệ , tiêu chuẩ  êu tr g Qu  h  l  c  cứ ể Giá  ốc Sở 
Nô g ghiệp v  Phát triể  ô g thô , Chủ t ch Ủ  b  hâ  dâ  các hu ệ , th h phố 
xe  xét qu  h ạch, á h giá, bổ hiệ , bổ hiệ  lại, iễ  hiệ , iều ộ g, luâ  
chu ể  cô g chức, viê  chức lã h ạ , quả  lý v  xâ  dự g  h ạch  tạ , bồi 
dưỡ g hằ  chuẩ  hó  ội gũ cô g chức, viê  chức lã h ạ , quả  lý the  từ g 
chức d h ối với Trưở g phòng, Phó Trưở g phò g v  tươ g ươ g, trực thuộc Sở 
Nô g ghiệp v  Phát triể  ô g thô ; Trưở g phò g, Phó Trưở g phò g Nô g 
ghiệp v  Phát triể  ô g thô  các hu ệ , Phò g Ki h t  thuộc Ủ  b  hâ  dâ  

th h phố Hòa Bình. 

3. Đả  bả  gu ê  tắc dâ  chủ, hách qu , cô g h i, i h bạch v  tuâ  
thủ ú g thẩ  qu ề , qu  trì h, thủ tục qu  h. 

Điều 3. Vị trí, chức trách  
1. Trưở g phò g v  tươ g ươ g, trực thuộc Sở  

Chá h V  phò g, Chá h Th h tr , Trưở g các phò g chu ê  ô  v  
Trưở g các ơ  v  trực thuộc Sở (s u â  gọi chu g l  gười ứ g ầu) l  gười 
ứ g ầu ột phò g, ơ  v  thực hiệ  các hiệ  vụ th  ưu, tổ g hợp, quả  lý 
h  ước về g h, chu ê  g h h ặc l  hiệ  vụ ả  bả , phục vụ cô g tác 

lã h ạ , ch  ạ , iều h h củ  Sở the  sự phâ  cô g củ  Giá  ốc Sở. Ch u 
trách hiệ  trước Giá  ốc Sở v  trước pháp luật về ọi h ạt ộ g củ  phò g 
chu ê  ô , ơ  v  gi  phụ trách the  chức g, hiệ  vụ ược phâ  cô g. 

. Trưở g phò g Nô g ghiệp v  Phát triể  ô g thô  thuộc Ủ  b  hâ  
dâ  hu ệ , Trưở g phò g Ki h t  thuộc Ủ  b  hâ  dâ  th h phố Hòa Bình (sau 
â  gọi chu g l  Trưở g phò g) l  gười ứ g ầu ột phò g quả  lý v  tổ chức 

thực hiệ  chức g, hiệ  vụ quả  lý h  ước về g h, lĩ h vực trê   b  
hu ệ , th h phố v  thực hiệ  các hiệ  vụ hác ược cấp có thẩ  qu ề  gi ; 
ch u trách hiệ  trực ti p trước Ủ  b  hâ  dâ , Chủ t ch Ủ  b  hâ  dâ  
hu ệ , th h phố ồ g thời ch u trách hiệ  trước Giá  ốc Sở v  trước pháp luật 
về ọi h ạt ộ g the  chức g, hiệ  vụ ược phâ  cô g. 

3. Phó Trưở g phò g v  ươ g ươ g, trực thuộc Sở  

Phó Chá h V  phò g, Phó Chá h Th h tr , Phó Trưở g các phò g 
chuyên môn và Phó Trưở g các ơ  v  trực thuộc Sở (s u â  gọi chu g l  cấp 
Phó củ  gười ứ g ầu) giúp gười ứ g ầu thực hiệ  ột số hiệ  vụ cụ thể 
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d  gười ứ g ầu gi . Ch u trách hiệ  trước gười ứ g ầu v  trước pháp 
luật về ọi h ạt ộ g the  chức g, hiệ  vụ ược gi . 

4. Phó Trưở g phò g Nô g ghiệp v  Phát triể  ô g thô  thuộc Ủ  b  hâ  
dâ  hu ệ , phó Trưở g phò g Ki h t  thuộc Ủ  b  hâ  dâ  th h phố Hòa Bình 
(s u â  gọi chu g l  Phó trưở g phò g) l  gười giúp Trưở g phò g thực hiệ  ột 
số hiệ  vụ cụ thể d  trưở g phò g gi . Ch u trách hiệ  trước Trưở g phò g v  
trước pháp luật về ọi h ạt ộ g the  chức g, hiệ  vụ ược phâ  cô g. 

 

Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 
và các chức danh tương đương, trực thuộc Sở

1. Về chính trị tư tưởng 

) Tru g th h với lợi ích củ  Đả g, củ  quốc gi , dâ  tộc v  hâ  dâ ; iê  
h chủ ghĩ  Mác - Lê i , tư tưở g Hồ Chí Mi h, ục tiêu, lý tưở g về ộc lập 

dâ  tộc, chủ ghĩ  xã hội v  ườ g lối ổi ới củ  Đả g.  
b) Có lập trườ g, qu  iể , bả  lĩ h chí h tr  vữ g v g, hô g d  ộ g 

tr g bất ỳ tì h huố g , iê  qu t ấu tr h bả  vệ Cươ g lĩ h, ườ g lối 
củ  Đả g, Hi  pháp v  pháp luật củ  Nh  ước.  

c) Có ti h thầ  êu ước ồ g , ặt lợi ích củ  Đả g, quốc gi  – dâ  tộc, 
hâ  dâ , tập thể lê  trê  lợi ích cá hâ ; sẵ  s g h  si h vì sự ghiệp củ  Đả g, 

vì ộc lập, tự d  củ  Tổ quốc, vì hạ h phúc củ  hâ  dâ . 
d) Yê  tâ  cô g tác, chấp h h ghiê  sự phâ  cô g củ  cơ qu , tổ chức 

v  h  th h tốt ọi hiệ  vụ ược gi . 
2. Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật 
) Có phẩ  chất ạ  ức tr g sá g; lối số g tru g thực, hiê  tố , châ  

th h, giả  d ; cầ , iệ , liê  chí h, chí cô g vô tư v  vì hâ  dâ  phục vụ; bả  
thâ  hô g th  hũ g, qu  liêu, cơ hội, vụ lợi, hô g th  vọ g qu ề  lực, 
hô g há  d h; hô g ể gười thâ , gười que  lợi dụ g chức vụ, qu ề  hạ  

củ  ì h ể trục lợi.  
b) Tâ  hu t v  có trách hiệ  với cô g việc; gươ g ẫu, cầ  cù, ch u hó, 

g ộ g, sá g tạ , dá  ghĩ, dá  l , dá  ch u trách hiệ , li h h ạt tr g 
thực hiệ  hiệ  vụ.  

c) Có ti h thầ   t, qu  tụ v  phát hu  sức ạ h tổ g hợp củ  tập thể, 
cá nhâ ; hợp tác, trọ g dụ g gười t i, hướ g dẫ , giúp ỡ ồ g chí, ồ g ghiệp; 
qu  tâ  ch  l  ời số g vật chất, ti h thầ  ch  cô g chức, viê  chức, gười l  
ộ g; ược cá  bộ, ả g viê , quầ  chú g hâ  dâ  ti  tưở g, tí  hiệ . 

d) Tích cực ấu tr h g  chặ , ẩ  lùi các biểu hiệ  su  th ái về tư tưở g 
chí h tr , ạ  ức, lối số g, hữ g biểu hiệ  “tự diễ  bi ”, “tự chu ể  hó ”; iê  
qu t ấu tr h chố g qu  liêu, cử  qu ề , th  hũ g, lã g phí, chủ ghĩ  cá 
hâ , lối số g cơ hội, thực dụ g, b  phái, lợi ích hó , ói hô g i ôi với l ; 
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) Tuâ  thủ v  thực hiệ  ghiê  các gu ê  tắc tổ chức, ỷ luật, gu ê  tắc 
tập tru g dâ  chủ, tự phê bì h v  phê bì h; thực hiệ  các qu  h, qu  ch , ội 
qu  củ  cơ qu , ơ  v  v   phươ g ơi cô g tác; bá  cá  ầ  ủ, tru g thực 
với cấp trê ; cu g cấp thô g ti  chí h xác, hách qu ; thực hiệ  việc ê h i v  
cô g h i t i sả , thu hập the  qu  h 

3. N ng lực, uy tín 

) Nắ  vữ g chu ê  ô , ghiệp vụ; Có g lực ghiê  cứu xâ  dự g ề 
á , v  bả  qu  phạ  pháp luật về lĩ h vực chu ê  ô  ược gi ; ề xuất  
h ạch, biệ  pháp cô g tác tr g phạ  vi ược gi ;  

b) Có g lực quả  lý v  tổ chức thực hiệ  chí h sách v  pháp luật củ  Nh  
ước về g h, lĩ h vực, chu ê  g h, h ặc hiệ  vụ ược gi ; thực hiệ  cải 

cách h h chí h, ch  ộ cô g chức, cô g vụ; the  dõi việc thực hiệ , th h tr , 
iể  tr , xử lý the  qu  h củ  pháp luật; giải qu t các i  gh , hi u ại, tố 

cá  củ  tổ chức v  cô g dâ  thuộc thẩ  qu ề ;  
c) Có g lực iều h h,  t ội gũ cô g chức, gười l  ộ g tr g 

cơ qu , ơ  v  v  phối hợp với các cơ qu , tổ chức, cá hâ  có liê  qu  thực 
hiệ  tốt hiệ  vụ ược gi ; bi t phát hu  sức ạ h tập thể ể xâ  dự g cơ qu  
ơ  v  tr g sạch, vữ g ạ h. 

d) Có hả g á h giá tổ g t thực tiễ , dự bá  tì h hì h, th  ưu giúp 
lã h ạ  cơ qu , ơ  v  tr g tổ chức thực hiệ  hiệ  vụ thuộc phạ  vi ược 
phân công;  

) Có hả g b  quát h ạt ộ g củ  ơ  v , phâ  cô g, gi  việc ch  
cô g chức, viê  chức phù hợp với v  trí việc l  v  êu cầu hiệ  vụ; có hả g 
úc rút i h ghiệ  thực tiễ  v  ề xuất ý i  về cô g tác quả  lý ghiệp vụ; 

4. Về trình độ 

) Chu ê  ô  ghiệp vụ 

Tốt ghiệp ại học trở lê , có chu ê  g h phù hợp với v  trí việc l , lĩ h 
vực ược phâ  cô g, cụ thể: 

- Chức d h Chá h V  phò g, Phó Chá h V  phò g Sở: Có ột tr g số 
chu ê  g h: Luật; H h chí h; Quả  lý h  ước; T i chí h,  t á , iể  t á ; 
Nhó  chu ê  g h i h t ; Nhó  chu ê  g h thuộc lĩ h vực ô g ghiệp, 
lâ  ghiệp v  Thủ  lợi; 

- Chức d h Chá h Th h tr , Phó Chá h Th h tr  Sở: Có ột tr g số các 
chu ê  g h về lĩ h vực ô g ghiệp, lâ  ghiệp v  Thủ  lợi; Nhó  chu ê  
g h i h t ; Luật; T i chí h,  t á ; 

- Chức d h Trưở g phò g, Phó Trưở g phò g Tổ chức cá  bộ: Có ột 
tr g số các chu ê  g h: Luật; Quả  tr  hâ  lực; quả  lý cô g; h h chí h; 
Ki h t ; Ki h t  ô g ghiệp; Ki h t  lâ  ghiệp; Quả  lý i h t ; Các chu ê  
g h về lĩ h vực ô g ghiệp, lâ  ghiệp v  Thủ  lợi; 

- Chức d h Trưở g phòng, Phó Trưở g phò g K  h ạch T i chính: Có ột 
tr g số các chu ê  g h: K  h ạch; T i chí h,  t á , Nhó  chu ê  g h 



 7 

i h t ; Quả  lý cô g; Quả  lý ất i; Các chu ê  g h về lĩ h vực ô g 
ghiệp, Thủ  sả , lâ  ghiệp v  Thủ  lợi; 

- Chức d h Trưở g phò g, Phó Trưở g phò g Quả  lý xâ  dự g cô g 
trì h: Có ột tr g số các chu ê  g h: Thủ  lợi, Xâ  dự g, Gi  thô g; 

- Chức d h Chi Cục trưở g, Phó Chi Cục trưở g Chi cục Trồ g trọt v  ả  vệ 
thực vật: Có ột tr g số các chu ê  g h: Trồ g trọt; Nô g học; h  học câ  
trồ g; ả  vệ thực vật; 

- Chức d h Chi Cục trưở g, Phó Chi Cục trưở g Chi cục Ch  uôi v  Thú 
: Có ột tr g số các chu ê  g h: Ch  uôi thú ; Thú  v  Thủ  sả ;  

- Chức d h Chi Cục trưở g, Phó Chi Cục trưở g Chi cục Thủ  lợi: Có ột 
tr g số chuyên ngành: Công trì h thủ  lợi; Cô g trì h xâ  dự g; Kỹ thuật xâ  
dự g cô g trì h thủ ; Cô g ghệ ỹ thuật xâ  dự g; Kỹ thuật t i gu ê  ước; Kỹ 
thuật cấp th át ước; Quả  lý xâ  dự g; Ki h t  xâ  dự g; Kỹ thuật xâ  dự g 
công trình giao thông v  các chu ê  g h tươ g ươ g thuộc lĩ h vực Thủ  lợi; 
Xâ  dự g;  

- Chức d h Chi Cục trưở g, Phó Chi Cục trưở g Chi cục Kiể  lâ : Có ột 
tr g số các chu ê  g h: Lâ  ghiệp, Lâ  si h, Lâ  học, Quả  lý t i gu ê  
rừ g, Quả  lý bả  vệ rừ g v  ôi trườ g, Quả  lý t i gu ê  thiê  hiê , Ki h t  
lâ  ghiệp, Lâ  ghiệp xã hội; Luật v  các chu ê  g h tươ g ươ g thuộc lĩ h 
vực lâ  ghiệp;  

- Chức d h Chi cục trưở g, Phó Chi cục trưở g Chi cục Thủ  sả : Có ột 
tr g số chu ê  g h về thủ  sả ; Ch  uôi thú y;  

- Chức d h Chi Cục trưở g, Phó Chi Cục trưở g Chi cục Phát triể  ô g thô : 
Có ột tr g số các chu ê  g h: Nhó  chu ê  g h i h t ; Các chu ê  
g h thuộc lĩ h vực ô g ghiệp, lâ  ghiệp v  Thủ  lợi;  

- Chức d h Chi Cục trưở g, Phó Chi Cục trưở g Chi cục Quả  lý chất 
lượ g ô g lâ  sả  v  thủ  sả : Có ột tr g số các chuyên ngành: Thủ  sả ; 
Quả  lý chất lượ g v   t  thực phẩ ; Ch  bi  bả  quả  ô g sả ; Nhóm 
chu ê  g h i h t ; Các chu ê  g h thuộc lĩ h vực ô g ghiệp, lâ  ghiệp;  

- Chức d h Giá  ốc, Phó Giá  ốc Tru g tâ  Khu  ô g: Có ột tr g 
số chu ê  g h: Nuôi trồ g thủ  sả ; Khu  ô g v  phát triể  ô g thô ; Quả  lý 
t i gu ê  ôi trườ g; Nhó  chu ê  g h i h t ; Các chu ê  g h thuộc lĩ h vực 
ô g ghiệp, lâ  ghiệp;  

- Chức d h Trưở g b , Phó Trưở g b  Quả  lý rừ g phò g hộ Sông Đà: 
Có ột tr g số chu ê  g h: Lâ  ghiệp; Lâ  si h; Lâ  học; Quả  lý t i 
gu ê  rừ g; Quả  lý bả  vệ rừ g v  ôi trườ g; Quả  lý t i gu ê  thiê  hiê ; 

lâ  ghiệp xã hội; Trồ g trọt, h  học câ  trồ g; Quả  lý ất i; Nhó  chu ê  
g h i h t  v  các chu ê  g h tươ g ươ g thuộc lĩ h vực lâ  ghiệp;  

- Chức d h Giá  ốc, Phó Giá  ốc Tru g tâ  Giố g câ  trồ g, vật uôi v  
Thủ  sả : Có ột tr g số chu ê  g h: Trồ g trọt, ô g học, h  học câ  trồ g, 
bả  vệ thực vật; ch  uôi thú ; uôi trồ g thủ  sả ; lâ  ghiệp, lâ  si h, lâ  học v  
các chu ê  g h tươ g ươ g thuộc lĩ h vực ô g ghiệp, lâ  ghiệp;  
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- Chức d h Giá  ốc, Phó Giá  ốc Tru g tâ  ước sạch v  vệ sinh môi 
trườ g ô g thô : Có ột tr g số chu ê  g h: Cô g trì h thủ  lợi; Cô g trì h 
xâ  dự g; Kỹ thuật xâ  dự g cô g trì h thủ ; Cô g ghệ ỹ thuật xâ  dự g; Kỹ 
thuật t i gu ê  ước; Kỹ thuật cấp th át ước; Quả  lý xâ  dự g; Ki h t  xâ  
dự g; Kh  học ôi trườ g; Cô g ghệ si h học v  các chu ê  g h tươ g 
ươ g thuộc lĩ h vực Thủ  lợi; Xâ  dự g;  

- Chức d h Giá  ốc, Phó Giá  ốc  quả  lý dự á  xâ  dự g v  Tu bổ 
các cô g trì h ô g ghiệp v  phát triể  ô g thô : Có ột tr g số chu ê  
ngành: Công trì h thủ  lợi; Cô g trì h xâ  dự g; Kỹ thuật xâ  dự g cô g trì h 
thủ ; Cô g ghệ ỹ thuật xâ  dự g; Kỹ thuật t i gu ê  ước; Kỹ thuật cấp th át 
ước; Quả  lý xâ  dự g; Ki h t  xâ  dự g v  các chu ê  g h tươ g ươ g 

thuộc lĩ h vực Thủ  lợi; Xâ  dự g; Giao thông;  

b) Đã giữ gạch chu ê  viê  h ặc tươ g ươ g trở lê ; 
c) Ki  thức quả  lý h  ước 

Được  tạ , bồi dưỡ g i  thức quả  lý h  ước chươ g trì h chu ê  
viê  h ặc tươ g ươ g trở lê  the  qu  h củ  ộ Nội vụ; chức d h ghề 
ghiệp the  qu  h củ  ộ quả  lý chu ê  g h.  

d) Trì h ộ lý luậ  chí h tr  

Đối với Trưở g phò g v  tươ g ươ g có bằ g tốt ghiệp Tru g cấp lý luậ  
chí h tr  h ặc tươ g ươ g trở lê ; ối với Phó Trưở g phò g v  tươ g ươ g, có 
chứ g hậ  trì h ộ lý luậ  chí h tr  từ sơ cấp h ặc tươ g ươ g trở lê . 

) Có ủ tiêu chuẩ  v  v  bằ g chu ê  ô  the  qu  h củ  ộ quả  lý 
chuyên ngành; 

e) Trì h ộ ti  học, g ại gữ: Thực hiệ  the  qu  h củ  pháp luật hiệ  
hành.  

f) Về i  thức, ỹ g lã h ạ , quả  lý cấp phò g: Đã qu  hó   tạ , 
bồi dưỡ g v  có chứ g ch   tạ , bồi dưỡ g lã h ạ  cấp phò g the  qu  h 
củ  ộ Nội vụ. 

5. Các tiêu chuẩn khác 

a) Tuổi bổ hiệ   

- Trườ g hợp ược ề gh  bổ hiệ  lầ  ầu giữ chức vụ lã h ạ , quả  lý 
h ặc ề gh  bổ hiệ  giữ chức vụ lã h ạ , quả  lý c  hơ  thì tuổi bổ hiệ  
phải cò  ủ 5  cô g tác tí h từ hi thực hiệ  qu  trì h bổ hiệ ; trườ g hợp 
ặc biệt bá  cá  cấp có thẩ  qu ề  xe  xét, qu t h; 

- Trườ g hợp ược ề gh  bổ hiệ  v  chức vụ lã h ạ , quả  lý  thời 
hạ  ỗi lầ  bổ hiệ  dưới 5  the  qu  h củ  pháp luật chu ê  g h v  
củ  cơ qu  có thẩ  qu ề  thì tuổi bổ hiệ  phải ủ ột hiệ  ỳ; 

- Trườ g hợp ược iều ộ g, bổ hiệ  giữ chức vụ ới tươ g ươ g h ặc 
thấp hơ  chức vụ g giữ thì hô g tí h tuổi bổ hiệ  the  qu  h tại iể  
h ả  này; 
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b) Phải ược qu  h ạch chức vụ bổ hiệ  u l  guồ  hâ  sự tại chỗ h ặc 
ược qu  h ạch chức vụ tươ g ươ g u l  guồ  hâ  sự từ ơi hác. 

c) Ki h ghiệ  cô g tác:  
- Đối với Trưở g phò g v  tươ g ươ g: Đã có thời gi  từ ủ 3  trở 

lên ả  hiệ  v  h  th h tốt hiệ  vụ ở ột tr g các chức vụ: Phó Trưở g 
phò g v  tươ g ươ g trở lê  h ặc l  cô g chức, viê  chức ã có thời gi  cô g 
tác tr g cơ qu  h h chí h h  ước h ặc ơ  v  sự ghiệp cô g lập từ ủ 5 

 trở lê  tr g ó có ít hất 3  ược á h giá h  th h tốt hiệ  vụ.  
- Đối với phó Trưở g phò g v  tươ g ươ g: L  cô g chức, viê  chức ã có 

thời gi  cô g tác tr g cơ qu  h h chí h h  ước h ặc ơ  v  sự ghiệp cô g 
lập từ ủ 3  trở lê .  

d) Có hồ sơ, lý l ch cá hâ  ược xác i h, có bả  ê h i t i sả , thu hập 
the  qu  h. 

) Khô g thuộc các trườ g hợp b  cấ  ả  hiệ  chức vụ the  qu  h 
củ  Đả g v  củ  pháp luật; hô g g tr g thời hạ  xử lý ỷ luật, hô g tr g 
thời gi  thực hiệ  các qu  h liê  qu   ỷ luật the  qu  h; 

e) Có ủ sức hỏe ể h  th h hiệ  vụ v  chức trách ược gi ; 
f) Riê g chức d h Chá h Th h tr  Sở, trước hi bổ hiệ  phải có v  bả  

thỏ  thuậ  củ  Chá h Th h tr  t h.  
g) Trườ g hợp ti p hậ  cô g chức, viê  chức từ các cơ qu , ơ  v  hác 

 cô g tác v  bổ hiệ  chức vụ Trưở g phòng, Phó Trưở g phò g v  tươ g 
ươ g tại Sở Nô g ghiệp v  Phát triể  ô g thô  phải áp ứ g ược các tiêu 

chuẩ  the  qu  h . 
Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại Trưởng phòng, phó Trưởng 

phòng và các chức danh tương đương, trực thuộc Sở 

1. Đáp ứ g tiêu chuẩ , iều iệ  the  qu  h tại h ả  , h ả  , h ả  
3, iể  , b, , e, f  h ả  4 v  h ả  5 Điều 4 Qu  h . Ng i r , cò  phải 
ả  bả  các tiêu chuẩ , iều iệ  s u: 

a) Đối với Trưở g phò g v  tươ g ươ g: Phải có chứ g ch  bồi dưỡ g 
chươ g trì h chu ê  viê  chí h h ặc tươ g ươ g trở lê .  

b) Đối với Phó Trưở g phò g v  tươ g ươ g: Phải có bằ g tốt ghiệp 
Tru g cấp lý luậ  chí h tr  h ặc tươ g ươ g trở lê . 

2. Các tiêu chuẩn khác 

) H  th h hiệ  vụ tr g thời gi  giữ chức vụ lã h ạ , quả  lý; 
b) Cơ qu  có hu cầu về v  trí việc l  lã h ạ , quả  lý; 
Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thuộc 
Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình 

Đả  bả  các tiêu chuẩ , iều iệ  the  qu  h tại h ả  , h ả  , 
h ả  3, iể  b, , e, f  h ả  4, iể  , b, d, , e  h ả  5 Điều 4 Qu  h . 

Ng i r , cò  phải ả  bả  các tiêu chuẩ , iều iệ  s u: 
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1. Về trì h ộ chu ê  ô : Có trì h ộ ại học trở lê , có chuyên ngành 
phù hợp với v  trí việc l  ược phâ  cô g phụ trách. 

. Về trì h ộ lý luậ  chí h tr  

) Đối với Trưở g phò g: Phải có bằ g tốt ghiệp Tru g cấp lý luậ  chí h 
tr  h ặc tươ g ươ g trở lê . 

b) Đối với Phó Trưở g phò g: Có trì h ộ lý luậ  chí h tr  từ sơ cấp trở lê . 
3. Về i  thức quả  lý h  ước  
) Đối với Trưở g phò g: ổ hiệ  lầ  ầu có chứ g ch  bồi dưỡ g quả  lý 

h  ước chươ g trì h chu ê  viê  h ặc tươ g ươ g trở lê ;  
b) Đối với Phó Trưở g phò g: Có chứ g ch  bồi dưỡ g i  thức quả  lý 

h  ước chươ g trì h chu ê  viê  h ặc tươ g ươ g trở lê . 
4. Ki h ghiệ  cô g tác:  
a) Đối với Trưở g phò g: Đã có thời gi  từ ủ 3  trở lê  ả  hiệ  

v  h  th h tốt hiệ  vụ ở ột tr g các chức vụ: phó trưở g phò g v  tươ g 
ươ g trở lê  h ặc l  cô g chức, viê  chức ã có thời gi  cô g tác tr g cơ qu  

h h chí h h  ước h ặc ơ  v  sự ghiệp cô g lập từ ủ 5  trở lê  tr g ó 
có ít hất 3  ược á h giá h  th h tốt hiệ  vụ.  

b) Đối với Phó Trưở g phò g: L  cô g chức, viê  chức ã có thời gi  cô g 
tác tr g cơ qu  h h chí h h  ước h ặc ơ  v  sự ghiệp cô g lập từ ủ 3 

 trở lê .  
5. Trườ g hợp ti p hậ  cô g chức, viê  chức từ các cơ qu , ơ  v  hác 

 cô g tác v  bổ hiệ  chức vụ Trưở g phòng, Phó Trưở g phò g tại Phòng 
Nô g ghiệp v  Phát triể  ô g thô  thuộc Ủ  b  hâ  dâ  các hu ệ , Phòng 
Ki h t  thuộc Ủ  b  hâ  dâ  th h phố Hò  ì h phải áp ứ g ược các tiêu 
chuẩ  the  qu  h . 

Điều 7. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng 
Phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân 
các huyện; Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình 

. Đáp ứ g tiêu chuẩ , iều iệ  the  qu  h tại h ả  , h ả  , h ả  
3, iể  b, , e, f  h ả  4, iể  , b, d, , e  h ả  5 Điều 4 Qu  h . Ng i 
r , cò  phải ả  bả  các tiêu chuẩ , iều iệ  s u: 

a) Đối với Trưở g phò g: Phải có chứ g ch  bồi dưỡ g chươ g trình chuyên 
viê  chí h h ặc tươ g ươ g trở lê .  

b) Đối với Phó Trưở g phò g: Phải có bằ g tốt ghiệp Tru g cấp lý luậ  
chí h tr  h ặc tươ g ươ g trở lê . 

. Đạt iều iệ  tiêu chuẩ  the  qu  h tại h ả   Điều 5 v  Điều 6 Qu  
h .  
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Chương III 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 8. Trách nhiệm thi hành 

. Giá  ốc Sở Nô g ghiệp v  Phát triể  ô g thô  c  cứ iều iệ , tiêu 
chuẩ , chức d h ối với Trưở g phòng, Phó trưở g phò g v  tươ g ươ g trực 
thuộc Sở, xâ  dự g  h ạch  tạ , bồi dưỡ g, qu  h ạch cô g chức quả  lý, 
viê  chức quả  lý; thực hiệ  các thủ tục bổ hiệ , bổ hiệ  lại, iễ  hiệ , iều 
ộ g, luâ  chu ể  Trưở g phòng, Phó Trưở g phò g v  tươ g ươ g trực thuộc 

Sở Nô g ghiệp v  Phát triể  ô g thôn the  phâ  cấp quả  lý v  Qu  h .  
. Chủ t ch Ủ  b  hâ  dâ  các hu ệ , th h phố c  cứ iều iệ , tiêu chuẩ , 

chức d h Trưở g phò g, Phó Trưở g Phòng Nô g ghiệp v  Phát triể  ô g thô  
thuộc Ủ  b  hâ  dâ  các hu ệ ; Trưở g phò g, Phó Trưở g Phòng Ki h t  thuộc 
Ủ  b  hâ  dâ  th h phố Hò  ì h xâ  dự g  h ạch  tạ , bồi dưỡ g, á h 
giá, qu  h ạch cô g chức quả  lý; thực hiệ  các thủ tục bổ hiệ , bổ hiệ  lại, iễ  
hiệ , luâ  chu ể , iều ộ g the  phâ  cấp quả  lý v  Qu  h . 

3. Giá  ốc Sở Nội vụ c  cứ chức g, hiệ  vụ ược gi , ch u trách 
hiệ  the  dõi, iể  tr , giá  sát việc thực hiệ  Qu  h . 

Điều 9. Tr g quá trì h thực hiệ  u có vướ g ắc h ặc hữ g vấ  ề 
chư  phù hợp thì Giá  ốc Sở Nô g ghiệp v  Phát triể  ô g thô , Chủ t ch Ủ  
b  hâ  dâ  các hu ệ , th h phố bá  cá  Ủ  b  hâ  dâ  t h (qu  Sở Nội vụ) 
ể xe  xét sử  ổi, bổ su g ch  phù hợp với tì h hì h thức t  củ  cơ qu , ơ  v , 

 phươ g. . 
 
 


